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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

PHẦN I (4 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 

câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.  

Câu 1. Trong các nhóm thức ăn sau đây, sử dụng nhóm thức ăn nào cho gà là đảm bảo đủ chất dinh dưỡng? 
 A. Rau muống, cơm nguội, ngô, thóc, rau bắp cải 

 B. Bột ngô, rau xanh, cám gạo, cơm nguội, khoai lang 

 C. Gạo, thóc, ngô, khoai lang, bột cá 

 D. Ngô, bột cá, rau xanh, khô dầu lạc, cám gạo 

Câu 2. Đâu là đặc điểm của chăn nuôi nông hộ? 
 A. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi nhiều. 

 B. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi tuỳ theo từng trang trại. 

 C. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi ít. 

 D. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi lớn. 

Câu 3. Sản phẩm nào sau đây không được chế biến từ thủy sản? 
 A. Xúc xích. B. Cá thu đóng hộp. C. Ruốc cá hồi. D. Tôm nõn. 

Câu 4. Hãy tìm vật nuôi thuộc nhóm gia súc trong các hình ảnh sau 

 
 A. a, d, g, i B. b, d, e, i C. b, c, d, h D. a, d, e, g 

Câu 5. Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thủy sản? 
 A. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. 

 B. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi. 

 C. Nước ta có nhiều giống thủy sản mới, lạ. 

 D. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước. 

Câu 6. Bệnh nào sau đây có khả năng phát triển thành dịch? 
 A. Bệnh cảm nóng ở gà. B. Bệnh viêm dạ dày. 

 C. Bệnh dịch tả lợn ở châu Phi. D. Bệnh giun đũa ở gà. 

Câu 7. Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào? 
 A. Gà B. Tinh tinh. C. Chuột. D. Lợn. 

Câu 8. Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây? 
 A. Cho ăn càng nhiều tỉnh bột càng tốt. 

 B. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. 

 C. Sử dụng thuốc đúng liều lượng. 

 D. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc.  

Câu 9. Loại động vật nào sau đây không phải là động vật thủy sản? 
 A. Tôm. B. Rắn. C. Ốc. D. Cua đồng. 

Câu 10. Một trong những biện pháp chính để bảo vệ môi trường chăn nuôi là 
 A. vứt xác vật nuôi bị chết ra bãi rác. 

 B. vệ sinh chuồng nuôi, đưa chất thải chăn nuôi xuống ao hoặc sông, hồ. 

 C. cho chó, mèo đi vệ sinh ở các bãi cỏ hoặc ven đường. 
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 D. quy hoạch, đưa trại chăn nuôi ra xa khu dân cư. 

Câu 11. Một số biểu hiện bệnh của vật nuôi là 
 A. Buồn bã, chậm chạp, bại liệt, chảy nước mắt, bỏ ăn. 

 B. Chảy nước mắt, lười vận động, ăn tốt. 

 C. Nhanh nhẹn, linh loạt, ăn tốt. 

 D. Buồn bã, nhanh nhẹn, vận động tốt. 

Câu 12. Đặc điểm ngoại hình để nhận biết Gà Đông Tảo là 
 A. lông có 2 màu là màu đen ánh xanh và màu đỏ mận chín. 

 B. có đôi chân to, thô, thịt thơm ngon. Con trống có lông màu đỏ tía, con mái có lông màu đất sét. 

 C. lông màu nâu sáng, lông đuôi màu nâu đen kèm ánh xanh. 

 D. tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn lông có nhiều màu sắc. 

Câu 13. Chất lượng vật nuôi đực giống sẽ tác động trực tiếp đến khía cạnh nào? 
 A. Chất lượng sữa. 

 B. Chất lượng thịt. 

 C. Chất lượng trứng. 

 D. Số lượng và chất lượng đàn con sinh ra. 

Câu 14. Từ chất thải vật nuôi, người ta thường có thể sản xuất ra sản phẩm nào sau đây? 
 A. Khí sinh học (biogas). B. Thức ăn chăn nuôi 

 C. Vật liệu xây dựng. D. Nguyên liệu cho ngành dệt may. 

Câu 15. Cá tra được nuôi nhiều ở tỉnh nào? 
 A. Tỉnh Bình Định B. Tỉnh An Giang C. Tỉnh Thanh Hóa D. Tỉnh Hải Dương 

Câu 16. Để đảm bảo chuồng gà được thông thoáng, tường thường được xây như thế nào là phù hợp? 
 A. Xây cao đến mái như nhà ở của người. 

 B. Xây gạch, cao từ 0,5m đến 0,6m. 

 C. Không cần xây gạch. 

 D. Xây gạch, cao từ 0,2m đến 0,3m. 

PHẦN II (1 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 17. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S). 

Câu 17. Nguyên tắc nào đúng, nguyên tắc nào sai khi dùng thuốc trị bệnh cho gà? 

A. Sử dụng loại thuốc phù hợp cho vật nuôi.              B. Cần dùng thuốc càng sớm càng tốt. 

C. Khi gà có dấu hiệu khỏi bệnh thì dừng thuốc.        D. Dùng liên tục từ 3-5 ngày. 

II. TỰ LUẬN (5 điểm).                                                           

Câu 1. (2 điểm) Nêu những hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà em biết. 

Câu 2. (2 điểm) Cho biết nguyên nhân của các bệnh ở vật nuôi sau 

1. Bệnh còi xương ở lợn                    2. Bệnh cúm ở gà. 

3. Bệnh giun đũa ở chó.                    4. Bệnh cảm nóng ở gà. 

Câu 3. (1 điểm) Nêu 2 việc nên làm và 2 việc không nên làm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

 

 

 

Chúc các con thi tốt! 

 

 

 


